Tuần 10

TIẾNG VIỆT

I. Chính tả ( 2điểm): Điền vào chỗ  chấm. l hay n
    Mùa …ắng, đất nẻ chân chim, …ền nhà cũng rạn ….ứt. Trên cái phập phều và ….ắng gió…..ắm dông như thế, cây đứng ….ẻ khó mà chống chọi ….ổi.

II. Luyện từ và câu

Bài 1( 3điểm) : Tìm hình ảnh so sánh trong các câu thơ sau:

a. Tiếng suối trong như tiếng hát ca.

       Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa

b. Trong như tiếng hạc bay qua,

Đục như tiếng suối mới sa nửa vời.

Bài 2( 2điểm) : Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm

a. Quê hương là cánh diều biếc

b. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị.

Bài 3( 3điểm): Điền dấu câu thích hợp, viết hoa chữ cáI cần thiết.

   Bé treo nón bẻ một nhánh trâm bầu làm thước mấy đưa em chống hai tay ngồi nhìn chị bé đưa mắt nhìn đám học trò nó đánh vần tong tiếng đàn em ríu rít đánh vần theo.

III. Tập làm văn

Một lần em bị sốt cao, bố mẹ đã lo lắng và chăm sóc em với tất cả tấm lòng yêu thương. Hãy kể lại câu chuyện em bị ốm được cha mẹ chăm sóc như thế nào cho các bạn cùng nghe.

TOÁN

Bài 1( 2điểm): Đặt tính rồi tính
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51 x 7



49 x 5 


47 : 5

Bài 2( 2điểm)

a. Gấp mỗi số sau đây lên 7 lần: 18 , 29

b. Giảm  mỗi số sau đi 7 lần: 77, 63

Bài 3( 2điểm) : Gấp 1 số lên 4 lần rồi giảm tiếp kết quả đI 12 đơn vị  thì được 24. Tìm số đó.

Bài 4( 3điểm): Túi thứ nhất đựng 8 kg gạo bằng 1/3 túi thứ hai. Hỏi túi thứ hai đựng nhiều hơn túi thứ nhất bao nhiêu kg gạo?

Bài 5( 1điểm): Tìm số bị chia, biết số chia là 15, thương là 8 và số dư là số dư lớn nhất.

Bài 6( 1điểm): Để đánh số trang của một quyển sách gồm 50 trang ta phải dùng bao nhiêu chữ số? 

